PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

  TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: Tin học 7

Năm học 2017 – 2018 
I.   Mục tiêu:  
1. Kiến thức:

- Kiểm tra đánh giá kiến thức học sinh qua các chương, chủ đề dạy học ở Học kì II

- Định dạng trang trính

- Trình bày và in trang tính

- Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

- Phần mềm học tập 
2. Kĩ năng:

- Đánh giá kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào bài tập của học sinh.

3. Thái độ:

- Rèn tính cẩn thận, khả năng phân tích, ghi nhớ và tính trung thực khi làm bài của học sinh.

4. Năng lực:

- Tự học, vận dụng sáng tạo.

II. Ma trận đề kiểm tra:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Định dạng trang tính
	2

1
	
	
	1

1,5
	
	
	
	1

1
	4

3,5

	2. Trình bày và in trang tính
	2

1
	
	
	
	
	
	
	
	2

1

	3. Sắp xếp và lọc dữ liệu
	
	
	
	1

1
	
	1

2
	
	
	2

3

	4. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
	
	
	1

0,5
	
	
	1

1,5
	
	
	2

2

	5.  Phần mềm học tập
	1

0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,5

	Tổng
	5

2,5
	3

3
	2

3,5
	1

1
	10


	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

    TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: Tin học 7

Năm học: 2017 – 2018

Thời gian làm bài: 45 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy ghi lại các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nút lệnh [image: image1.png]


 dùng để:


A. Thay đổi màu chữ.

B. Thay đổi kiểu chữ


C. Kẻ khung bảng tính

D. Căn lề trong ô tính

Câu 2. Để tăng chữ số phần thập phân em dùng nút lệnh nào?

  A.
[image: image2.png]





B.
[image: image3.png]





   C. 
[image: image4.png]|





D. 
[image: image5.png]|




Câu 3.  Để thực hiện việc in văn bản, em chọn nút lệnh nào?

 A.  [image: image6.png]



B.  [image: image7.png]


                       C.  [image: image8.png]



             D. Cả B, C đúng

Câu 4. Để làm phép toán 3/4 + 7/9 trong phần mềm Toolkit Math, ta dùng lệnh
   A.  solve


B.  plot

   C.  expand

D.  simplify

Câu 5. Muốn đặt lề trên của trang tính thì trong hộp thoại PageSetup chọn ô:

  A.Top                              B. Left                       C. Bottom

D.Right
Câu 6: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là:

A. Minh họa trực quan các số liệu            B. Dễ dàng so sánh số liệu

C. Dễ dàng định dạng                               D. Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của số liệu.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1 (2,5  điểm): 

a) Em hãy nêu các bước thay đổi phông chữ?

b) Giả sử ô A1 có nền màu vàng và chữ màu xanh. Ô A3 có nền màu đỏ và chữ màu tím. Nếu sao chép nội dung ở ô A1 vào ô A3 thì sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?

Câu 2 (4,5 điểm):  Cho bảng tính:
[image: image9.png]PORP-N (PR PSP IR

A B c D E F G

STT| Hovatén Toin | Van | Vitly | Tinhoc [Piém TB|
1 |Nguyén Ha Phuong B 9| 10| B 8.8
2 |TranLan Anh 7 8 9 9 8.3
3 |Pham Qudc Vigt 8 9 10 9 9.0
4 |Nguyén Linh Chi 6 9| 9| 10| 8.5
5 |Tran Vin Nam 8 7 8 9 8.0]
6 |Nguyén Bic Nam 6 B 9) 10| 8.3





Em hãy nêu các bước để thực hiện:
   




     a) Sắp xếp cột điểm Toán theo thứ tự tăng dần
b) Lọc ra các bạn có điểm TB bằng 8.3

c) Vẽ biểu đồ hình cột điểm TB
**********************

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: C



Câu 2: A


Câu 3: A



Câu 4:D



Câu 5: A


Câu 6: A,B,D
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1 (2,5 điểm): 
a) Các bước thay dổi phông chữ

· Chọn ô  hoặc các ô cần định dạng



0,5 điểm

· Nháy mũi tên ở ô Font




0,5 điểm

· Chọn phông chữ thích hợp




0,5 điểm

b) Sau khi sao chép ô A3 có nền màu vàng, chữ màu xanh
1 điểm

Câu 2 (4,5 điểm):

a) Cách sắp xếp cột Toán theo thứ tự tăng dần

· Chọn ô trong cột Toán




0,5 điểm

· Nháy nút 
[image: image10.png]|










0,5 điểm
b) Các bước lọc các bạn có điểm TB bằng 8.3:
· Chọn một ô trong cột điểm TB



0,5 điêm
· Chọn Data\ Filter





0,5 điểm
· Chọn giá trị 8.3





0,5 điểm

· Nháy OK 






0,5 điểm

c) Các bước tạo biểu đồ:

· Chọn ô trong cột điểm TB




0,5 điểm

· Nháy dải lệnh Insert





0,5 điểm

· Chọn biểu đổ hình cột




0,5 điểm

    GV RA ĐỀ


TỔ TRƯỞNG DUYỆT

 KT.HIỆU TRƯỞNG










PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Phượng

         Phạm Anh Tú


Nguyễn Thị Song Đăng
	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

    TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: Tin học 7

Năm học: 2017 – 2018

Thời gian làm bài: 45 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy ghi lại các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Để định dạng kiểu chữ in nghiêng, em sử dụng nút lệnh nào?

   A.  [image: image11.png]





B.  [image: image12.png]




C.  [image: image13.png]




D.  B và C đúng

Câu 2. Để giảm chữ số phần thập phân em dùng nút lệnh nào?

  A.
[image: image14.png]





B.
[image: image15.png]





   C. 
[image: image16.png]|





D. 
[image: image17.png]|




Câu 3.  Để thực hiện việc in văn bản, em chọn nút lệnh nào?

 A.  [image: image18.png]



B.  [image: image19.png]


                       C. [image: image20.png]



             D. Cả B, C đúng

Câu 4. Để giải các phương trình đại số bằng phần mềm Toolkit Math sử dụng lệnh:

A. Simplify;

B. Plot;

C. Expand;

D. Solve.

Câu 5.  Để thay đổi lề trang in, trong hộp thoại Page Setup em chọn trang:                       

   A. Magins


B. Sheet

C.  Page

D.Cả A,C đều đúng

Câu 6: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là:

A. Minh họa trực quan các số liệu            B. Dễ so sánh số liệu

C. Dễ định dạng                                        D. Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của số liệu.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1 (2,5  điểm): 

a) Em hãy nêu các bước thay đổi cỡ chữ?

b) Giả sử ô A1 có nền màu xanh và chữ màu trắng. Ô A3 có nền màu đỏ và chữ màu đen. Nếu sao chép nội dung ở ô A1 vào ô A3 thì sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?

Câu 2 (4,5 điểm):  Cho bảng tính:

[image: image21.png]PORP-N (PR PSP IR

A B c D E F G

STT| Hovatén Toin | Van | Vitly | Tinhoc [Piém TB|
1 |Nguyén Ha Phuong B 9| 10| B 8.8
2 |TranLan Anh 7 8 9 9 8.3
3 |Pham Qudc Vigt 8 9 10 9 9.0
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5 |Tran Vin Nam 8 7 8 9 8.0]
6 |Nguyén Bic Nam 6 B 9) 10| 8.3





Em hãy nêu các bước để thực hiện:     a) Sắp xếp cột điểm Văn theo thứ tự tăng dần

b) Lọc ra các bạn có điểm TB bằng 8.5
c) Vẽ biểu đồ cột điểm TB

***********************
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: C



Câu 2: B


Câu 3: C



Câu 4:D



Câu 5: A


Câu 6: A,B,D
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm): 

a) Các bước thay dổi cỡ chữ

· Chọn ô  hoặc các ô cần định dạng



0,5 điểm

· Nháy mũi tên ở ô Font size




0,5 điểm

· Chọn cỡ chữ thích hợp




0,5 điểm

b) Sau khi sao chép ô A3 có nền màu xanh, chữ màu trắng
1 điểm

Câu 2 (4,5 điểm):

a) Cách sắp xếp cột Văn theo thứ tự tăng dần

· Chọn ô trong cột Văn




0,5 điểm

· Nháy nút 
[image: image22.png]|










0,5 điểm
b) Các bước lọc các bạn có điểm TB bằng 8.5:
· Chọn một ô trong cột điểm TB



0,5 điêm
· Chọn Data\ Filter





0,5 điểm
· Chọn giá trị 8.5





0,5 điểm

· Nháy OK 






0,5 điểm

c) Các bước tạo biểu đồ:

· Chọn ô trong cột điểm TB




0,5 điểm

· Nháy dải lệnh Insert





0,5 điểm

· Chọn biểu đổ hình cột




0,5 điểm
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Môn: Tin học 7

Năm học: 2017 – 2018

Thời gian làm bài: 45 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy ghi lại các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Để định dạng kiểu chữ in đậm, em sử dụng nút lệnh nào?

   A.  [image: image23.png]





B.  [image: image24.png]




C.  [image: image25.png]




D.  B và C đúng

Câu 2. Để sắp xếp số liệu theo thứ  tự tăng dần em dùng nút lệnh nào?

  A.
[image: image26.png]





B.
[image: image27.png]





   C. 
[image: image28.png]|





D. 
[image: image29.png]|




Câu 3.  Để thực hiện việc in văn bản, em chọn nút lệnh nào?

 A.  [image: image30.png]



B.  [image: image31.png]


                       C.  [image: image32.png]



             D. Cả B, C đúng

Câu 4. Để tính toán với đa thức  trong phần mềm Toolkit Math, ta dùng lệnh
   A.  solve


B.  plot

   C.  expand

D.  simplify

Câu 5.  Để thay đổi hướng giấy in, trong hộp thoại Page Setup em chọn trang:                       

   A. Magins


B. Sheet

C.  Page

D.Cả A,C đều đúng

Câu 6: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là:

A. Minh họa trực quan các số liệu            B. Dễ so sánh số liệu

C. Dễ định đạng                                        D. Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của số liệu.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1 (2,5  điểm): 

a) Em hãy nêu các bước thay đổi màu chữ?

b) Giả sử ô A1 có nền màu hồng  và chữ màu xanh. Ô A3 có nền màu đỏ và chữ màu tím. Nếu sao chép nội dung ở ô A1 vào ô A3 thì sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?

Câu 2 (4,5 điểm):  Cho bảng tính:

[image: image33.png]PORP-N (PR PSP IR

A B c D E F G

STT| Hovatén Toin | Van | Vitly | Tinhoc [Piém TB|
1 |Nguyén Ha Phuong B 9| 10| B 8.8
2 |TranLan Anh 7 8 9 9 8.3
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5 |Tran Vin Nam 8 7 8 9 8.0]
6 |Nguyén Bic Nam 6 B 9) 10| 8.3





Em hãy nêu các bước để thực hiện:

   




     a) Sắp xếp cột điểm Vật lý theo thứ tự giảm dần

     b) Lọc ra các bạn có điểm TB bằng 8.8
                                                             c) Vẽ biểu đồ hình tròn điểm TB
**********************

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: A



Câu 2: D


Câu 3: A



Câu 4:C



Câu 5: C


Câu 6: A,B,D

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1 (2,5 điểm): 

a) Các bước thay dổi màu chữ

· Chọn ô  hoặc các ô cần định dạng



0,5 điểm

· Nháy mũi tên ở ô Font color



0,5 điểm

· Chọn màu chữ thích hợp




0,5 điểm

b) Sau khi sao chép ô A3 có nền màu hồng, chữ màu xanh
1 điểm

Câu 2 (4,5 điểm):

a) Cách sắp xếp cột Vật lý theo thứ tự giảm dần

· Chọn ô trong cột Vật lý




0,5 điểm

· Nháy nút 
[image: image34.png]|










0,5 điểm
b) Các bước lọc các bạn có điểm TB bằng 8.8:
· Chọn một ô trong cột điểm TB



0,5 điêm
· Chọn Data\ Filter





0,5 điểm
· Chọn giá trị 8.8





0,5 điểm

· Nháy OK 






0,5 điểm

c) Các bước tạo biểu đồ:

· Chọn ô trong cột điểm TB




0,5 điểm

· Nháy dải lệnh Insert





0,5 điểm

· Chọn biểu hình tròn





0,5 điểm

    GV RA ĐỀ
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Nguyễn Thị Song Đăng
	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

    TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: Tin học 7

Năm học: 2017 – 2018

Thời gian làm bài: 45 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy ghi lại các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Để định dạng kiểu chữ gạch chân, em sử dụng nút lệnh nào?

   A.  [image: image35.png]





B.  [image: image36.png]




C.  [image: image37.png]




D.  B và C đúng

Câu 2. Để sắp xếp số liệu theo thứ  tự giảm  dần em dùng nút lệnh nào?

  A.
[image: image38.png]





B.
[image: image39.png]





   C. 
[image: image40.png]|





D. 
[image: image41.png]|




Câu 3.  Để thực hiện việc in văn bản, em chọn nút lệnh nào?

 A.  [image: image42.png]



B.  [image: image43.png]


                       C.  [image: image44.png]



             D. Cả B, C đúng

Câu 4. Để vẽ đồ thị hàm số  trong phần mềm Toolkit Math, ta dùng lệnh
   A.  solve


B.  plot

   C.  expand

D.  simplify

Câu 5.  Để thay đổi hướng giấy in, trong hộp thoại Page Setup em chọn trang:                       

   A. Magins


B. Sheet

C.  Page

D.Cả A,C đều đúng

Câu 6: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là:

A. Minh họa trực quan các số liệu            B. Dễ định dạng

C. Dễ so sánh số liệu                                 D. Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của số liệu.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1 (2,5  điểm): 

a) Em hãy nêu các bước thay đổi màu nền trong ô tính?

b) Giả sử ô B1 có nền màu xanh  và chữ màu vàng. Ô A3 có nền màu đỏ và chữ màu tím. Nếu sao chép nội dung ở ô B1 vào ô A3 thì sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?

Câu 2 (4,5 điểm):  Cho bảng tính:

[image: image45.png]PORP-N (PR PSP IR
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Em hãy nêu các bước để thực hiện:

   




     a) Sắp xếp cột điểm Tin học theo thứ tự tăng dần

     b) Lọc ra các bạn có điểm TB bằng 9.0

                                                             c) Vẽ biểu đồ đường gấp khúc điểm TB

**********************

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: B



Câu 2: C


Câu 3: B



Câu 4:B



Câu 5: C


Câu 6: A,C,D

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1 (2,5 điểm): 

a) Các bước thay đổi  màu nền :

· Chọn ô  hoặc các ô cần định dạng



0,5 điểm

· Nháy mũi tên ở ô Fill color




0,5 điểm

· Chọn màu nền  thích hợp




0,5 điểm

b) Sau khi sao chép ô A3 có nền xanh, chữ màu vàng

1 điểm

Câu 2 (4,5 điểm):

a) Cách sắp xếp cột Tin học theo thứ tự tăng dần

· Chọn ô trong cột Tin học




0,5 điểm

· Nháy nút 
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0,5 điểm
b) Các bước lọc các bạn có điểm TB bằng 9.0:
· Chọn một ô trong cột điểm TB



0,5 điêm
· Chọn Data\ Filter





0,5 điểm
· Chọn giá trị 9.0





0,5 điểm

· Nháy OK 






0,5 điểm

c) Các bước tạo biểu đồ:

· Chọn ô trong cột điểm TB




0,5 điểm

· Nháy dải lệnh Insert





0,5 điểm

· Chọn biểu đồ đường gấp khúc



0,5 điểm
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy ghi lại các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
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Câu 1. Nút lệnh 
                 trên thanh công cụ của phần mềm Excel có tác dụng gì?
A. Chọn phông chữ.



B.Tô mầu nền và mầu cho phông chữ.

C. Thay đổi cỡ chữ



D. Tất cả đều sai.


Câu 2. Để giảm chữ số phần thập phân em dùng nút lệnh nào?

  A.
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B.
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   C. 
[image: image49.png]|





D. 
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Câu 3.  Để thực hiện việc in trang tính, em chọn lệnh nào?

A. File/Open

B. File/Save

  C. File/Exit

D. File/Print

Câu 4. Để giải các phương trình đại số bằng phần mềm Toolkit Math sử dụng lệnh:

A. Simplify;

B. Plot;

C. Expand;

D. Solve.

Câu 5. Muốn đặt lề dưới của trang tính thì trong hộp thoại PageSetup chọn ô:

  A.Top                              B. Left                       C. Bottom

D.Right

Câu 6: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là:

A. Minh họa trực quan các số liệu            B. Dễ so sánh số liệu

C. Dễ định dạng                                        D. Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của số liệu.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1 (2,5  điểm): 

a) Em hãy nêu các bước thay đổi màu chữ?

b) Giả sử ô C1 có nền màu tím và chữ màu trắng. Ô A3 có nền màu xanh và chữ màu đỏ. Nếu sao chép nội dung ở ô C1 vào ô A3 thì sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?

Câu 2 (4,5 điểm):  Cho bảng tính:
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Em hãy nêu các bước để thực hiện:     a) Sắp xếp cột điểm Điểm TB theo thứ tự tăng dần

b) Lọc ra các bạn có điểm TB bằng 8.0
c) Vẽ biểu đồ hình tròn cột điểm TB

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: B



Câu 2: B


Câu 3: D



Câu 4:D



Câu 5: C


Câu 6: A,B,D
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm): 

a) Các bước thay dổi màu chữ

· Chọn ô  hoặc các ô cần định dạng



0,5 điểm

· Nháy mũi tên ở ô Font color



0,5 điểm

· Chọn màu chữ thích hợp




0,5 điểm

b) Sau khi sao chép ô A3 có nền màu tím, chữ màu trắng
1 điểm

Câu 2 (4,5 điểm):

a) Cách sắp xếp cột Điểm TB theo thứ tự tăng dần

· Chọn ô trong cột Điểm TB




0,5 điểm

· Nháy nút 
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0,5 điểm
b) Các bước lọc các bạn có điểm TB bằng 8.0:
· Chọn một ô trong cột điểm TB



0,5 điêm
· Chọn Data\ Filter





0,5 điểm
· Chọn giá trị 8.0





0,5 điểm

· Nháy OK 






0,5 điểm

c) Các bước tạo biểu đồ:

· Chọn ô trong cột điểm TB




0,5 điểm

· Nháy dải lệnh Insert





0,5 điểm

· Chọn  biểu đổ hình tròn




0,5 điểm
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